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STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Dịch vụ lắp ráp và dựng các công trình được làm sẵn 
(CPC 514)

4329

2. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Dịch vụ hoàn thiện công trình xây dựng (CPC 517)

4330

3. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: 
- Dịch vụ xây dựng mang tính chất thương mại (CPC 515);
- Dịch vụ thi công khác (CPC 518).

4390

4. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
- Dịch vụ kiến trúc (CPC 8671);
- Dịch vụ tư vấn kỹ thuật (CPC 8672)

7110(Chính)

5. Xây dựng nhà để ở
Chi tiết: Dịch vụ xây dựng công trình xây dựng dân cư (CPC 
5121, 5122)

4101

6. Xây dựng nhà không để ở
Chi tiết: Dịch vụ xây dựng đối với các công trình xây dựng 
(trừ nhà ở) (CPC 5123-5129)

4102

7. Xây dựng công trình đường sắt
Chi tiết: Dịch vụ xây dựng đường cao tốc (ngoại trừ đường cao 
tốc nền cao), đường phố, đường thông thường, đường sắt và 
đường băng trong sân bay (CPC 5131)

4211

8. Xây dựng công trình đường bộ
Chi tiết: Dịch vụ xây dựng cầu, đường cao tốc nền cao, đường 
hầm và đường ngầm (CPC 5132)

4212

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH HANA E&C VINA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HANA E&C VINA COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0896480443
Email:

Fax:
Website:
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9. Xây dựng công trình điện
Chi tiết: Dịch vụ xây dựng đường ống dẫn đường trường, 
đường (cáp) điện, thông tin liên lạc (CPC 5134)

4221

10. Xây dựng công trình cấp, thoát nước
Chi tiết: Dịch vụ xây dựng đường ống dẫn và cáp nội vùng, và 
các công trình liên quan (CPC 5135)

4222

11. Xây dựng công trình thủy
Chi tiết: Dịch vụ xây dựng đường thủy, bến cảng, đê và các 
công trình nước khác (CPC 5133)

4291

12. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo
Chi tiết: Dịch vụ xây dựng để khai mỏ và sản xuất (CPC 5136)

4293

13. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: 
- Dịch vụ xây dựng phục vụ thể thao và giải trí (CPC 5137);
- Dịch vụ xây dựng các công trình thiết kế không được phân 
vào bất cứ tiểu mục nào (CPC 5139)

4299

14. Phá dỡ
Chi tiết: Dịch vụ tháo dỡ (CPC 5112)

4311

15. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: Dịch vụ chuẩn bị mặt bằng (CPC 511)

4312

16. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Dịch vụ lắp đặt (CPC 516).

4321

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Error: Subreport could not be shown.

tương đương 100.000 đô la Mỹ

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       M30294213
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Sangnam-myeon, 29-37 Inje-gun, Gangwon-do, Hàn Quốc
Địa chỉ liên lạc: Tầng 2, tòa nhà Trung Yên 1, Khu đô thị Trung Yên, Phường Trung 
Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LEE CHANGYUL Nam

07/06/1955 Hàn Quốc

22/06/2015 Bộ Ngoại Giao Hàn Quốc

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Hộ chiếu nước ngoài

Giám đốcChức danh:
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